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	TÊN CƠ SỞ DỊCH VỤ ĐO LIỀU
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	
	§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

	
	


KẾT QUẢ ĐO LIỀU CÁ NHÂN
Tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ: ………………………………………….
Địa chỉ: ………………………………………………………………………………….
Loại liều kế: …………………………………………………………………………….
Thiết bị đo liều: …………………………………………………………………………
Loại nguồn tiếp xúc: …………………………………………………………………….
Khoảng thời gian đo: từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm …
Danh sách nhân viên bức xạ được theo dõi liều xạ cá nhân:
	TT
	Họ và tên
	Mã số liều kế
	Hp(10)

mSv
	Hp(0.07) mSv
	Hp(3)

mSv
	Liều hiệu dụng (mSv)
	Ghi chú

	1.
	Nguyễn Văn A 
	
	x
	x
	x
	x
	(x)

	2.
	Nguyễn Văn B
	
	...
	...
	...
	...
	(*)

	3.
	Nguyễn Văn C 
	
	...
	...
	...
	...
	(**)

	4. 
	Nguyễn Văn D
	
	...
	...
	...
	...
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:
· Hp(3) là tương đương liều cá nhân ở độ sâu dưới da 3 mm.

· Hp(0.07) là tương đương liều cá nhân ở độ sâu dưới da 0.07 mm.

· Hp(10) là tương đương liều cá nhân ở độ sâu dưới da 10 mm.
· (x) trường hợp có giá trị nhỏ hơn 0,1 mSv.

· (*) trong trường hợp giá trị vượt ¼ giá trị giới hạn liều nghề nghiệp.
· (**) trong trường hợp giá trị vượt giá trị giới hạn liều nghề nghiệp. 
· Kết quả thu được ở trên là giá trị thực sau khi đã trừ phông bức xạ tự nhiên.

Kết luận: ..........................................................................................................................
Khuyến cáo:.....................................................................................................................




..........., ngày.......tháng......năm........
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